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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong suốt nhiều thập kỷ, nhân dân hai dân tộc đã từng đoàn kết đấu tranh chống lại các đội quân xâm lược nhà nghề của các nước đế quốc vì những quyền dân tộc cơ bản của mình. Ngày 24/6/1967, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang nỗ lực chiến đấu chống giặc ngoại xâm, hai nước – Vương quốc Campuchia và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự ủng hộ có ý nghĩa cao cả của Campuchia đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Sự kiện này cũng khẳng định sự ủng hộ chân tình và có trách nhiệm của Việt Nam với công cuộc đấu tranh bảo vệ nền hòa bình, độc lập, trung lập và hòa hợp dân tộc của nhân dân Campuchia do Cựu Quốc Vương Norodom Shihanouk đứng đầu. Từ năm 1967, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh.
Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa hai nước đã có những khúc quanh đáng tiếc do sự xuất hiện của tập đoàn Pôn Pốt, Iêng Xa-ri. Với âm mưu phản động, đi ngược lại trào lưu tiến bộ của nhân loại, tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt đã tiến hành chính sách diệt chủng tàn khốc, giết hại hàng triệu người dân Campuchia vô tội, xoá bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội, đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa bị diệt vong. Đồng thời chúng tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, gây nên những tội ác tày trời đối với nhân dân Việt Nam. Tại Campuchia trước thảm họa nguy vong của đất nước, các lực lượng yêu nước chân chính của nhân dân Campuchia đã vùng dậy, lập nên Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia để đấu tranh loại trừ bè lũ diệt chủng. Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, đồng thời cũng để thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc của mình, các chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã không quản hysinh,sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đưa đến thắng lợi của Cách mạng Campuchia vào ngày 7/1/1979. 
Với thắng lợi lịch sử này, nhân dân Campuchia đã khép lại một trang sử đen tối, đau thương của dân tộc mình, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, hoà bình, tự do và phát triển cho đất nước Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới, gắn bó và tin cậy lẫn nhau. Cuối năm 1989, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử vô tư, trong sáng đối với nhân dân Campuchia, các Đoàn chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam đã rút về nước. Song với thiện chí hòa bình, Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các nước và các tổ chức quốc tế tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Campuchia, dẫn đến Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991.
 Năm 1993, với thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử dẫn tới sự ra đời của Quốc hội lập hiến tại Campuchia, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới. 
Từ năm 1993 đến nay, thực hiện phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trong quan hệ hai nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quan hệ của Việt Nam với Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai dân tộc. Do có những biểu hiện khá đặc thù, quan hệ Việt Nam – Campuchia từ lâu, đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức và các nhà nghiên cứu. Nhờ đó, những hiểu biết về quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thời kỳ này đã khá phong phú, song chưa đầy đủ, nhất là khi nhìn nhận mối quan hệ này dưới giác độ của khoa học Lịch sử Đảng. Chính vì vậy, chúng tôi chọn vấn đề “Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Nam - Campuchia từ 1993 đến  2010“làm đề tài luận án tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Việc nghiên cứu thành công đề tài chắc chắn sẽ rút ra những kết luận khoa học, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Từ thực tiễn lãnh đạo phát triển quan hệ của Việt Nam với Campuchia của Đảng từ 1993 đến 2010, luận án đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế và đúc rút các kinh nghiệm lịch sử, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng trong hoàn cảnh mới. 
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thực hiện mục đích trên, luận án xác định có những nhiệm vụ sau:
- Sưu tập và hệ thống hóa nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài
	- Làm sáng rõ chủ trương và chính sách của Đảng về quan hệ của Việt Nam với Campuchia và quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách đó trong những năm từ 1993 đến 2010.
	- Đưa ra những nhận xét đánh giá về ưu điểm, hạn chế và đúc rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng thực hiện quan hệ của Việt Nam với Campuchia.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Chủ trương, chính sách của Đảng về quan hệ của Việt Nam với Campuchia và quá trình chỉ đạo thực hiện trong mười bẩy năm từ 1993 đến 2010
3.2. Phạm vi nghiên cứu	
- Về thời gian, từ 1993 đến 2010. Chọn mốc 1993 là năm nước Campuchia tiến hành thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và năm 2010 là năm Việt Nam tổng kết gần 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ.
- Về không gian, hai nước Việt Nam và Campuchia. 
- Về nội dung, quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ  1993 đến 2010 luôn bị chi phối bởi đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Bởi vậy, về mặt phương pháp, luận án coi chủ trương, chính sách phát triển quan hệ của Việt Nam với Campuchia của Đảng là một bộ phận của đường lối đối ngoại đổi mới. Đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình. 
Tuy nhiên, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có cùng chung biên giới, có những mối quan hệ lịch sử truyền thống khá đặc biệt, cần phải có những công trình nghiên cứu tổng kết quy mô tầm cỡ quốc gia. Trong khuôn khổ một luận án tiến sĩ, chúng tôi chỉ giới hạn vấn đề nghiên cứu ở các nội dung chủ yếu: quan hệ về chính trị-đối ngoại; quan hệ về an ninh-quốc phòng; quan hệ về kinh tế và văn hóa-xã hội.
4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu 
4.1. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ hợp tác quốc tế, luận án sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu, như: phương pháp lịch sử, phương pháp logics, phương pháp phân tích, tổng hợp... và sự phối kết hợp các phương pháp ấy phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của luận án.
4.2. Nguồn tài liệu
Thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng các nguồn tài liệu sau:
- Các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh và các công trình của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam về quan hệ hợp tác hai bên. Đây là nguồn tài liệu có tầm quan trọng đặc biệt, giúp tác giả định hướng cho việc nghiên cứu các vấn đề của đề tài.
- Nguồn tài liệu sơ cấp, đây là nguồn tài liệu gốc của đề tài. Nguồn tài liệu này khá phong phú. Bao gồm: Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, các tuyên bố chung, các bản ghi nhớ, các văn kiện ký kết về hợp tác hai bên, các báo cáo của các bộ, ngành có liên quan... hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ Trung ương; Các công trình đăng tải trên báo Nhân Dân, báo Đại đoàn kết, báo Quân đội Nhân dân... Nhìn chung, đây là nguồn tài liệu tin cậy, là cơ sở để luận án khôi phục tiến trình các sự kiện, các vấn đề có liên quan đến đề tài.
- Nguồn tài liệu thứ cấp, nguồn tài liệu này hết sức đa dạng.
+ Các công trinh nghiên cứu về quan hệ Việt Nam – Campuchia của các học giả trong và ngoài nước, bao gồm sách chuyên khảo và các công trình đăng tải trên báo chí;
+ Các sách về lịch sử, như: lịch sử Việt Nam, Lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam, Lịch sử ngoại giao Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... do Bộ Ngoại giao, Viện Lịch sử Đảng, Viện Sử học... phát hành, đây là nguồn tài liệu quan trọng, tin cậy.
+ Các Hồi ký, các bản tự thuật của các nhân chứng lịch sử là nguồn tài liệu tham khảo để bổ xung, làm sáng tỏ thêm các sự kiện. 
Hạn chế của luận án là do nguyên nhân khách quan, chủ quan, chúng tôi chưa có điều kiện sưu tập một cách đầy đủ nguồn tài liệu tham khảo của nước ngoài, nhất là nguồn tài liệu từ phía Campuchia. Chính điều này đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng của luận án.
5. Đóng góp khoa học của luận án
Những kết luận khoa học của luận án rút ra từ thực tiễn Đảng lãnh đạo củng cố và phát triển quan hệ của Việt Nam với Campuchia những năm từ 1993 đến 2010 không chỉ cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng trong thời kỳ đổi mới, mà còn góp phần đáng kể vào việc nghiên cứu lịch sử đối ngoại và quan hệ quốc tế của Việt Nam.  Ngoài ra, luận án còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy trong các cơ sở đào tạo các trường đại học.
6. Cấu trúc của luận án
Ngoài các phần mở đầu, kết luận, phụ lục, thư mục tài liệu tham khảo,luận án có  4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  liên quan đến đề tài
Chương 2. Đảng lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ 1993 đến 2000
Chương 3. Đảng lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ 2001 đến 2010
Chương 4. Một vài nhận xét và kinh nghiệm



CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Quan hệ Việt Nam - Campuchia là vấn đề được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm tìm tòi nghiên cứu.Qua khảo cứu, chúng tôi xin điểm qua một số nhóm công trình tiêu biểu có nội dung liên quan đến đến quan hệ hai nước và đặc biệt quan hệ Việt Nam - Campuchia từ 1993 đến 2010
1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài
1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về lịch sử Campuchia và lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia 
	Các công trình nghiên cứu này rất phong phú và đa dạng, đã giúp cho tác giả luận án định hướng được đối tượng, phạm vi, mục đích và nội dung nghiên cứu đề tài. Dựa trên cơ sở nhóm công trình nghiên cứu Lịch sử Campuchia và lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia, tác giả đã có căn cứ để phân kỳ lịch sử, chia ra làm các chương (chương 2 và chương 3): chương 2 là  giai đoạn  từ 1993 đến 2000, chương 3 là giai đoạn từ 2001 đến 2010.
Nhóm các công trình nghiên cứu về lịch sử Campuchia,về lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia  thể hiện qua các cuốn sách, kỷ yếu hội thảo khoa học của một số Viện nghiên cứu về quan hệ Việt Nam – Campuchia và  thể hiện qua các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu các mặt trong quan hệ của Việt Nam với Campuchia 
Tác giả cũng đã có cái nhìn khách quan và khái quát hơn về những vấn đề Luận án cần phải tập trung giải quyết. Dựa vào mối quan hệ của Việt Nam và Campuchia trên các lĩnh vực:
· Chính trị-ngoại giao;
· An ninh-quốc phòng;
· Kinh tế và văn hóa-xã hội 
Dựa trên cơ sở  đó,tác giả đưa ra những nhận xét về mối quan hệ giữa hai nước
1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến chủ đề luận án, có đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia
Các công trình này được đăng trên các văn bản của các nước, các ấn phẩm hoặc là bài nói của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Bên cạnh việc nêu lên chủ trương chính sách chỉ đạo mối quan hệ Việt Nam- Campuchia của Đảng các công trình đó đã đề cập đến những vấn đề về hoạch định tương lai trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Những chủ trương đó thể hiện qua các văn bản của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam, văn bản của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam,các văn bản của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam,các văn bản của chính phủ cộng hòa nhân dân Campuchia,các ấn phẩm khoa học.
1.2. Các công trình của các tác giả nước ngoài nghiên cứu về quan hệ Việt Nam-Campuchia
Các công trình của các tác giả nước ngoài nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Nam-Campuchia hầu như không có.
Hầu hết các công trình đó chỉ dừng ở việc mô tả lại quan hệ Việt Nam-Campuchia qua các thời kỳ hay từng giai đoạn và đưa ra những lời bình luận, nhận xét nhưng không phải về chủ trương chính sách của Đảng mà là về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Do hạn chế về khách quan và chủ quan, nguồn tài liệu về tiếng nước ngoài (Tiếng Anh và Tiếng Campuchia) còn rất ít, tác giả sẽ bổ sung thêm mảng tài liệu này và đầu tư nghiên cứu.
Có thể ví dụ một số tài liệu sau:
-Dmitri Danilov & Stephan de Spiegeleire (1998) “From Decoupling to Recoupling: A New Security Relationship between Russia and Western Europe?”, Chaillor, number 4, WEU institute for Security Studies, Paris
-Edited by, Carlyle A. Thayer, Ramses Amer: Vietnamese Foreign Policy in Transition, Institute of Southeast Asian Studies
-John Egan (2001), Managing Partnership: 2001 Preventing and Solving Problems in strategic Partnership, Sydney: Allen and Unwin.
-VS.Schegolev Những triển vọng của quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nga, Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Tài liệu lưu vụ Châu Âu. Bộ ngoại giao.
-W.Adegregorio, (1995), 42 đời Tổng thống Hoa Kỳ, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Hà Nội.
1.3. Đánh giá chung và những vấn đề luận án cần đi sâu nghiên cứu
1.3.1. Đánh giá chung
1.3.1.1 .Đóng góp về mặt tư liệu:Nhìn chung,các công trình đã nêu lên một số sự kiện lịch sử, những mốc sự kiện về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia qua một vài thời kì,nêu lên biên niên sự kiện về mối quan hệ về chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng và  kinh tếvăn hóa-xã hội giữa hai nước.
 1.3.1.2.Đóng góp về mặt phương pháp: thông qua các công trình nghiên cứu trên, dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu đã áp dụng những phương pháp tiếp cận mới,đã nêu lên những chuyến biến của tình hình thế giới, khu vực, tình hình Việt Nam và Campuchia đồng thời chỉ ra mối quan hệ của Việt Nam với Campuchia có những biến động mang tính bước ngoặt,
1.3.1.3 Tuy nhiên, các công trình chưa nêu bật được bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng trong từng thời kỳ,ít nói đến tình hình Cam puchia sau những năm 90 và đầu thế kỉ 21, chưa có tài liệu nào nói sâu về thời kì từ 1993đến 2010. Rất ít công trình nêu lên sự lãnh đạo của Đảng.Đặc biệt chưa có tài liệu nào đưa ra sự nhận xét ,đánh giá về  sự lãnh đạo và chủ trương,biện pháp của Đảng trong quan hệ của Việt Nam.với Campuchia từ 1993 đến 2010  hay chưa đề cập đến quan hệ Việt Nam - Campuchia một cách hệ thống toàn diện dưới góc độ khoa học lịch sử Đảng. Các tác giả, chưa khai thác sâu vào việc nhận định, đánh giá hoạc phân tích, làm rõ về chủ trương của Đảng trong quan hệ Việt Nam với Campuchia từ 1993 đến 2010 như đề tài chúng tôi lựa chọn.
Như vậy, cho đến nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu Đảng Cộng sản Việt Nam với quan hệ Việt Nam - Campuchia từ 1993 đến 2010
1.3.2. Những vấn đề luận án cần đi sâu nghiên cứu
Phục dựng một cách đầy đủ những sự kiện lịch sử mối quan hệ về mọi mặt giữa Việt Nam-Campuchia trong thời kỳ 1993-2010. Lựa chọn những sự kiện quan trọng, mang dấu ấn lịch sử để trình bày, phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia.
Tìm kiếm thêm sự kiện mối quan hệ Việt Nam-Campuchia về mọi mặt bổ sung vào cuốn “Lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia 1980 - 2010” (quyển 2), (Biên niên sự kiện).
Tập hợp một hệ thống thư mục tài liệu tham khảo nói về mối quan hệ Việt Nam-Campuchia về mọi mặt : chính trị -ngoại giao, an ninh- quốc phòng, kinh tế vàvăn hóa-xã hội giữa hai nước và đặc biệt là các công trình nghiên cứu  đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng đối với quan hệ  của Việt Nam với Campuchia
Bổ sung thêm đặc điểm tình hình Việt Nam,đặc điểm tình hình Campuchia .Nêu bật,phân tích, làm rõ những yếu tố chủ quan và khách quan của mỗi nước tác động đến chính sách đối ngoại của Việt Nam, tác động đến chính sách đối ngoại của Campuchia và mối quan hệ giữa hai nước và những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng về đối ngoại, chỉ đạo mối quan hệ về mọi mặt giữa Việt Nam với Campuchia trong giai đoạn1993-2010 
Qua hai giai đoạn,có những nhận xét đánh giá về sự nhất quán  và sự vận dụng sáng tạo,linh hoạt trong đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kì mới.
Việc rút ra những kinh nghiệm lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng trong mối quan hệ  của Việt Nam với Campuchia không chỉ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập mà còn làm tài liệu tham khảo góp phần tư vấn cho các cơ quan ngoại giao,các cấp bộ Đảng trong việc hoạch định chính sách và chỉ đạo thực hiện hoạt động đối ngoại không chỉ với Campuchia mà còn với các nước khác trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay..
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[bookmark: _Toc436847776][bookmark: _Toc435976096][bookmark: _Toc396666078][bookmark: _Toc404271361]2.1. Những yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam- Campuchia và chủ trương của Đảng
[bookmark: _Toc436847777]2.1.1. Những yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Cam puchia
Khu vực Đông nam Á nhìn chung duy trì được hòa bình, ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Tranh chấp giữa các nước lớn nhất là giữa mỹ và trung quốc ngày càng quyết liệt; trong khi trung quốc thông qua các hoạt động kinh tế để gây ảnh hưởng với các nước thì Mỹ tăng cường sự hiện diện trở lại về quân sự tranh giành và kiềm chế ảnh hưởng của trung quốc ở khu vực.
Ở Campuchia, sau Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 và cuộc Tổng tuyển cử năm 1993, quan hệ giữaViệt Nam với Campuchia chuyển sang giai đoạn phát triển mới, bắt đầu được củng cố, khôi phục. Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nhà nước đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.
Các nhân tố trong nước Campuchia đã và đang tác động đến khuynh hướng phát triển của Campuchia, đó là: 1- Tình hình kinh tế; 2- An ninh- quốc phòng; 3- Về chính trị nội bộ và đối ngoại.
Xét trong mối tương quan các lực lượng chính trị ở Campuchia, kể từ năm 1993, Đảng CPP đang ở vào thời kỳ thuận lợi nhất.
Tuy vậy, con đường phía trước còn nhiều thách thức, khó khăn đối với CPP. Có hai vấn đề lớn đang đặt ra thách thức đối với Thủ tướng Hun Sen và Đảng CPP: Một là: Làm thế nào để phát triển kinh tế với tốc độ cao, ổn định, nhanh chóng nâng cao đời sống của người dân Campuchia; Hai là: Khắc phục được yếu kém của bộ máy Đảng, Nhà nước Campuchia. 
Từ 1993 đến nay, Chính phủ Hoàng gia Campuchia thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Campuchia đã thiết lập quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, vẫn giữ vững và củng cố quan hệ với Việt Nam, đẩy nhanh việc phát triển quan hệ mọi mặt với Trung Quốc, đồng thời phát triển quan hệ với Nhật Bản, Mỹ và các nước EU. 
Việt Nam tuy không phải là quốc gia mà Campuchia có thể hợp tác, nhờ cậy để phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn là chỗ dựa đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng.
[bookmark: _Toc436847778]2.1.2. Chủ trương của Đảng về quan hệ Việt Nam - Cam puchia
[bookmark: _Toc436847780]2.1.3. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Cam puchia
Từ những biến đổi của tình hình thế giới, khu vực nêu trên, ở mỗi khía cạnh, mức độ khác nhau đều tác động đến việc mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ này theo hai hướng:
-Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chung của thời đại. Việt Nam có điều kiện tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của thế giới ngăn chặn khủng bố; .
An ninh thế giới có nhiều vấn đề bất ổn đặt ra cho Việt Nam phải chú ý nhiều hơn đến các vấn đề an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trong điều kiện ngân sách quốc gia còn hạn hẹp.Đối với mối quan hệ Việt Nam –Campuchia, Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng là: giữ vững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và CNXH, đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt, phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của hai nước cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, Giữ vững nguyên tắc nhưng phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt trong xử lý từng việc, từng đối tượng, ở từng thời điểm đều phải cụ thể, không cứng nhắc, dập khuôn.
Một là, tiếp tục giữ vững quan hệ láng giềng thân thiện, đối tác hòa bình, hữu nghị trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, tạo điều kiện thuận lợi để cùng phát triển kinh tế - xã hội.
Hai là, bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia.
Ba là, không ngừng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với diễn biến hòa bình, âm mưu phá hoại tình đoàn kết hữu nghị của 3 nước Đông dương, hoạt động chống phá của cá thế lực thù địch gay mất ổn định ở hai nước Việt Nam, Campuchia
[bookmark: _Toc436847781]2.2. Đảng chỉ đạo thực hiện mối quan hệ Việt Nam- Campuchia trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2000
[bookmark: _Toc436847782]2.2.1. Đảng chỉ đạo cải thiện và củng có mối quan hệ Việt Nam- Campuchia và mở rộng quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á
Thông qua các chuyến thăm chính thức của các nguyên thủ quốc gia, hai bên đã thống nhất ký kết và thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định buôn bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; Biên bản Thỏa thuận và Hiệp định thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng quốc gia Campuchia. Ngoài quan hệ hợp tác song phương, hai bên còn hợp tác chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác đa phương trong ASEM, Tiểu vùng sông Mêkông, Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
[bookmark: _Toc436847783]2.2.2. Những thành tựu về quan hệ hợp tác Việt Nam- Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Về chính trị -ngoại giao
Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 16/3/1995 có ý nghĩa sâu sắc nhất trong quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, láng giềng tốt đẹp và lâu đời giữa hai nước.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nguyện vọng tha thiết của nhân dân hai nước về vấn đề biên giới đường bộ đã được giải quyết một cách thoả đáng. Trên nền tảng truyền thống hữu nghị hợp tác mà các vị lãnh đạo tiền bối đã xây đắp, chuyến thăm của Quốc vương sẽ khẳng định quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.
[bookmark: _Toc436847784]Về Hợp tác an ninh -quốc phòng 
Trên cơ sở Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia, các văn bản thỏa thuận thường niên giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia, Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia, giữa các Tổng cục, Cục chức năng và Công an các tỉnh biên giới hai bên đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thường xuyên trao đổi những tin tức liên quan đến âm mưu, hoạt động xâm hại an ninh quốc gia của mỗi nước; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, khủng bố; hợp tác đảm bảo an ninh biên giới chung hai nước, giải quyết hoạt động của các tổ chức KKK (Liên đoàn Khmer Kampuchia Krom) phản động và đảng phái phản động chống Việt Nam tại Campuchia. Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm khác và hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Việt Nam và Campuchia có hơn 1.000 km đường biên giới đất liền qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia.
Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, núp dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “đất đai chủ quyền”, lợi dụng những vấn đề do lịch sử để lại hòng gây sức ép, kích động các tổ chức phản động Khmer Krom ở trong và ngoài nước Campuchia hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, tuyên truyền cho cái gọi là “Nhà nước Khmer Kampuchia Krom” ở Nam Bộ.
Về Hợp tác kinh tế và văn hóa- xã hội
Campuchia là thị truờng rất gần với Việt Nam, có 9 tỉnh biên giới chung, 9 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu quốc gia, 30 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, có địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống kênh rạch đi lại thuận lợi ở cả hai bên, khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh đến Phnôm Pênh chỉ có 230 km. Như vậy hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hợp tác về y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai nước tiếp tục có kết quả tốt, nhất là trong lĩnh vực đào tạo. Từ năm 1995 đến 2010, Việt Nam đã giúp đào tạo cho Campuchia hàng nghìn học sinh, cán bộ bậc đại học, cao đẳng, nghiên cứu sinh trong các ngành kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.
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ĐẢNG LÃNH ĐẠO TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ 
 CỦA VIỆT NAM VỚI  CAM PUCHIA TỪ 2001 ĐẾN 2010
[bookmark: _Toc436847785]
3.1. Yêu cầu mới của việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia và chủ trương của Đảng
[bookmark: _Toc436847786]3.1.1. Yêu cầu mới phải việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia
 Thế giới đã và đang hình thành trật tự mới với những diễn biến rất phức tạp, biểu hiện qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa các nước, trước hết là giữa các nước lớn. Mỹ với sức mạnh nổi trội về kinh tế, chính trị, quân sự đang thực hiện chủ nghĩa đơn phương, theo đuổi mục đích thiết lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối và khống chế. Khu vực Đông Nam Á, tình hình bất ổn ở Thái Lan là mối quan tâm và lo ngại của các nước trong khu vực. Đặc biệt những sự kiện trên chính trường Thái Lan từ sau vụ đảo chính năm 2006 như: tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Thái Lan và Mianma; tranh chấp vùng đảo, vùng lãnh thổ, nguồn tài nguyên thiên nhiên giữa Việt Nam - Trung Quốc - Đài Loan – Philippin - Malaisia.
Việc nhận thức đúng những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của tình hình khu vực và thế giới đã giúp cho Đảng lãnh đạo tăng cường mối quan hệ Việt Nam- Campuchia, tạo ra điều kiện thuận lợi để  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
[bookmark: _Toc436847787]3.1.2. Chủ trương của Đảng chỉ đạo đẩy mạnh tăng cườngquan hệ với Campuchia
Xuất phát từ quá trình đổi mới tư duy về mở rộng quan hệ đối ngoại, trực tiếp là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Đảng ta đã có những nhận thức mới về thời đại và xu hướng chủ yếu trên thế giới đương đại. Từ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng đã có những đổi mới sâu sắc trong đường lối và chính sách đối ngoại. Chủ trương của Đảng là: tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia, mở rộng quan hệ đối ngoại,  tích cực hội nhập kinh tế, quốc tế.
Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia  
 Quan điểm tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia 
Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; thực hiện chính sách quan hệ láng giềng hữu nghị, hòa bình và hợp tác cùng phát triển trong chiến lược đối ngoại Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.
Như vậy, chủ trương tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam puchia  của Đảng tại Đại hội X là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, nhất quán quan điểm là cơ sở để chúng ta giải quyết các mối quan hệ quốc tế ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn nhằm tạo thế đan xen lợi ích, xây dựng các mối quan hệ thực chất ổn định lâu dài.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011) tiếp tục khẳng định: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 
[bookmark: _Toc436847788]3.2. Những thành tựu dưới sự chỉ đạo của đảng trong quan hệ của việt nam với campuchia từ năm 2001 đến năm 2010
[bookmark: _Toc436847789]3.2.1. Quan hệ về chính trị- ngoại giao
Những kết quả rất tốt đẹp chuyến thăm hai nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (tháng 02-2007) góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và đưa quan hệ giữa Việt Namvới Campuchia phát triển lên tầm cao mới. 
Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Các bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đang phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam với Campuchia, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
[bookmark: _Toc436847790]3.2.2. Về an ninh -quốc phòng 
22 tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia đã thảo luận, nhất trí cao về những phương hướng lớn và nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong giai đoạn tới, xác định những lĩnh vực ưu tiên cũng như các biện pháp nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác giữa các các địa phương, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện rõ rệt mức sống của nhân dân và an ninh, ổn định ở khu vực biên giới hai nước.
[bookmark: _Toc436847791][bookmark: _Toc436847792]3.2.3. Quan hệ hợp tác kinh tế và văn hóa- xã hội 
Về kinh tế, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua đã được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong những năm qua, hai nước đã tạo ra được một môi trường pháp lý thuận lợi về nhiều mặt thương mại, dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp và hàng hóa của nhau.Mặt hàng nông sản Căm-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% của Việt Nam. Các cơ chế, chính sách về quản lý các hoạt động thương mại biên giới đã được triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước trung bình 40%.
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[bookmark: _Toc436847795]4.1.1. Ưu điểm
Do tầm quan trọng cũng như tính nhạy cảm của hợp tác với các nước láng giềng và các nước lớn đối với an ninh và phát triển của Việt Nam, nên trong khi kiên trì chính sách đối ngoại đa dạng hoá, đa phương hoá, Đảng vẫn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Lào và Campuchia. Vị thế của nước ta trên bàn cờ chiến lược quốc tế hiện nay và trong những năm tới, một phần rất quan trọng tuỳ thuộc vào việc xử lý đúng đắn, tạo dựng được vị thế thuận lợi trong quan hệ với láng giềng và các nước lớn.
Đưa ra một vài nhận xét về việc Đảng hoạch định chủ trương và tổ chức thực hiện quan hệ của Việt Nam với Campuchia của Đảng từ 1993 đến 2010
4.1.2. Hạn chế
Trong quá trình lịch sử hàng nghìn năm qua và hiện nay, ít có quan hệ quốc tế nào phức tạp và thiếu ổn định như quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Có thể khái quát tóm tắt những nét lớn trong quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1930 đến nay qua 6 giai đoạn lớn sau đây:
1- Giai đoạn 1930-1951; 
2- Giai đoạn 1951-1962; 
3- Giai đoạn 1963-1978; 
4- Giai đoạn 1979-1992; 
5- Giai đoạn từ 1993 đến 2010;
6- Giai đoạn từ 2010 đến nay. 
Có nhiều nhân tố tác động lên quan hệ Việt Nam-Campuchia, trong đó nổi lên có ba nhân tố quan trọng nhất: 1- Nhân tố địa lý-tự nhiên và xã hội (con người và văn hóa) Campuchia; 2- Nhân tố lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Campuchia; 3- Nhân tố các lớn tác động vào Campuchia.
[bookmark: _Toc436847797]4.2. Một vài kinh nghiệm chủ yếu rút ra từ sự lãnh đạo của Đảng trong quan hệ Việt Nam - Cam puchia
Một là: Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, bám sát tình hình, biến động của tình hình thế giới, Việt Nam và Campuchia để có chủ trương đúng đắn và có những biện pháp thực hiện chủ trương cho phù hợp.
Hai là: Linh hoạt, nhạy bén, chỉ đạo cụ thể trước biến đổi của tình hình
Ba là: Tăng cường và phối hợp hoạt động các tổ chức. Đặc biệt phối hợp hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước và nhân dân 
Bốn là: Thường xuyên tổng kết đánh giá về mối quan hệViệt Nam - Cam puchia để bổ sung phát triển chủ trương và biện pháp của Đảng.
 Năm là: Chú trọng phân tích những yếu tố ngoại cảnh, các nước lớn chi phối Campuchia.
Sáu là: Cần có một cơ cấu chuyên ngành thực sự nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về Campuchia
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KẾT LUẬN
Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị lâu dài trong lịch sử để lại dấu ấn khá đậm nét trong văn hóa của hai nước. Nhân dân Việt Nam và Campuchia đều bị thực dân xâm lược và cùng kiên cường bền bỉ đấu tranh nhằm giải phóng dân tộc. Sự đồng cảm giữa hai nước trong đấu tranh giành độc lập dân tộc đã làm nảy sinh tình đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau. Đó là một trong những cơ sở vững chắc cho hợp tác Việt Nam-Campuchia ra đời và ngày càng được củng cố.
Campuchia là nước láng giềng phía Tây và Tây Nam Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì không gian chiến lược an toàn ngoại biên của Việt Nam. Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động liên tục tìm cách gây ảnh hưởng và tăng cường quan hệ với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh- quốc phòng, kinh tế nhằm tranh thủ lôi kéo Campuchia theo quỹ đạo và ý đồ riêng, triển khai nhiều hoạt động theo lĩnh vực trọng yếu, các địa bàn chiến lược của Campuchia để chống phá Việt Nam, đẩy Việt Nam vào thế bị động chiến lược. Đặc biệt, các tổ chức đấu tranh đòi ly khai, tự trị của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người Khmer Krom và người Chăm luôn tồn tại dưới nhiều hình thức tại địa bàn Campuchia. 
Ngoài ra, các tổ chức khủng bố quốc tế đã có dấu hiệu phát triển lực lượng lan rộng từ các nước Nam Á và Malaysia qua miền Nam Thái Lan và đang chuyển hướng xây dựng cơ sở tại Campuchia. Các loại tội phạm khác như ma túy, hình sự, kinh tế, buôn bán phụ nữ và trẻ em...đang hoạt động, nhiều tên tội phạm cầm đầu băng nhóm liên kết đứng chân, ẩn náu qua lại biên giới khác phức tạp, khó kiểm soát.
Đối với Việt Nam, bài học quá khứ, thực tế hiện tại và triển vọng tương lai của tình hình Campuchia đều đã, đang và sẽ có tác động ảnh hưởng đến sự phát triển và an ninh quốc gia của Việt Nam. Vì vậy, đường  lối, chủ trương, chính sách hay các giải pháp của ta phải mang tính vừa cơ bản vừa cấp bách.Những chủ trương đó không chỉ dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học, khách quan về đất nước, con người Campuchia, về chiến lược và sách lược của các nước lớn, nhất là Trung Quốc và Mỹ mà còn trong quan hệ của Việt Nam với các nước này, cũng như về những mặt được và chưa được trong các đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia.
Do vị trí địa lý, cùng với mối quan hệ nhiều mặt cả trong quá khứ lẫn hiện tại giữa Việt Nam- Campuchia nên đối sách của Việt Nam trước những biến động phức tạp ở Campuchia cần được tìm hiểu, nghiên cứu thật sự nghiêm túc, khoa học và các đối sách đó cần được đặt trong sự đổi mới về tư duy đối ngoại, vì vậy quan hệ hai nước nên là “láng giềng hữu nghị, mở rộng hợp tác, cùng nhau phát triển, hướng tới tương lai”.
Nghiên cứu những chủ trương, biện pháp của Đảng trong quan hệ của Việt Nam với Campuchia, ta thấy được sự đúng đắn, sáng tạo cũng như tính kiên định trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những kinh nghiệm rút ra qua sự chỉ đạo thực hiện của Đảng có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn và mang tính thời sự sâu sắc.
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